
YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Tiên Du có nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo, xây dựng giá, 

làm cơ sở tổ chức Mua sắm vật tư triển khai kỹ thuật lọc máu hấp phụ của Trung tâm Y 

tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tiên Du, Thôn Hoài Trung, Xã Liên 

Bão, Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Văn 

Hưng, số điện thoại: 0943 54 1983. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Tiên Du, Thôn Hoài Trung, Xã Liên 

Bão, Tỉnh Bắc Ninh. 

- Nhận qua email: ttyttiendu@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2025 (2) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 7 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu thu thập báo giá. 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

1  

Dây nối giữa 

quả hấp phụ 

máu và quả 

lọc thận nhân 

tạo 

- Chất liệu dây: Nhựa PVC y tế. 

- Không: Latex 

- Đường kính ngoài: 6,5 mm – 7mm. 

- Đường kính trong: 4,4mm đến 4,5mm. 

- Chiều dài dây: ≥ 800 mm.  

- Đã tiệt trùng. 

- Đầu nối vào và ra quả lọc có màu khác nhau để 

nhận biết.  

Cái 180 

2  

Quả lọc máu 

hấp phụ điều 

trị suy thận 

mạn 

- Thể tích chất hấp phụ:   ≥ 130ml.  

- Thể tích khoang máu: ≥    114ml.  

- Vật liệu vỏ: Polycarbonate. 

- Vật liệu hấp phụ hạt Resin: Styrene-

divinylbenzene Copolymer liên kết ngang kép.  

- Vật liệu phủ hạt hấp phụ: Collodion.  

- Độ chịu lực của hạt hấp phụ: ≥ 8N.  

- Tốc độ máu tối đa: ≥  450mL/phút. 

Quả 180 



TT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

- Có khả năng sử dụng ở tốc độ máu thấp đối với 

bệnh nhân huyết động không ổn định. 

- Dải hấp phụ: 5~30kDa.   

- Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ: 

+ PTH: 53% - 54% 

+ β2-MG: 44% - 45%. 

+ Creatinine: 85%. 

+ Protein toxins: 40% - 42%  

+ IL-6: 21%~31%. 

- Khử trùng: Đã được khử trùng.  

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Trung tâm Y tế Tiên Du, Thôn Hoài Trung, Xã Liên 

Bão, Tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng 

- Thanh toán cho bên bán theo từng đợt giao hàng, qua tài khoản của bên bán tại 

ngân hàng khi có đủ các chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành. 

5. Tài liệu cung cấp kèm theo báo giá(1): 

- Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tả yêu cầu về 

tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT Trung tâm; 

- Lưu VT, TCKT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Lê Việt An 
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